
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5 (Nhóm 12 – 18 tháng) 

Từ ngày 05/5/2025 đến ngày 09/5/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

Tên của bản thân  Nghe các câu hỏi: 

mẹ đâu?, bà đâu? vịt 

đâu?... ở đâu? 

Tên của phương 

tiện giao thông gần 

gũi 

Mở sách, xem 

tranh và chỉ vào 

các nhân vật, sự 

vật trong tranh 

Biểu lộ sự giao tiếp 

bằng cử chỉ, lời nói 

với những người gần 

gũi. 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Ngồi lăn, tung 

bóng 

ĐỀ TÀI: 

Tên phường tiện 

giao thông 

(xe máy) 

ĐỀ TÀI: 

Mở sách xem tranh  

ĐỀ TÀI: 

Gõ, đập cầm bóp 

đồ vật 

ĐỀ TÀI: 

Cầm bút vẽ 

Chơi tập 

Tập trườn, bò qua 

vật cản 
Đóng mở nắp không 

ren.  

 Tập cầm bút vẽ Xoay bàn tay và cử 

động các ngón tay 

Gõ, đập, cầm, bóp đồ 

vật 

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. 

Giờ ngủ Thực hiện  chế độ ngủ 2 giấc.  

Vệ sinh Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh.  

Sinh hoạt 

chiều 

Nghe các bài hát, 

bài thơ, đồng 

dao, ca dao, 

truyện kể đơn 

giản theo tranh 

Hình ảnh của bản 

thân trong gương 

Chơi với đồ chơi/đồ 

vật. 

Quan tâm đến các 

vật nuôi. 

Tập cầm bút vẽ 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5 (Nhóm 19 – 24 tháng) 

Từ ngày 05/5/2025 đến ngày 09/5/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

- Trẻ biết nói câu 

đơn 2-3 tiếng: con 

đi chơi; bóng đá; 

mẹ đi làm... 

- Gọi tên các hành 

động gần gũi 

- Trẻ biết trả lời được 

câu hỏi đơn giản: “Ai 

đây?”, “Con gì 

đây?”, “Cái gì đây?”, 

“Làm gì?” 

- Tập trẻ thực 

hiện một số hành 

vi: chào cô, chào 

ba mẹ, tạm biệt 

khi được nhắc 

nhở. 

- Biết đọc tiếp tiếng 

cuối của câu thơ khi 

nghe các bài thơ quen 

thuộc.  

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI 

 Đứng tung bóng 

ĐỀ TÀI: 

Nghe hát “ ếch ộp” 

ĐỀ TÀI 

Tên và một vài đặc 

điểm nổi bật của con 

vật quen thuộc: Con 

cua  

ĐỀ TÀI: 

Truyện: “Vệ 

sinh buổi sáng” 

 

 

ĐỀ TÀI: 

Di màu: cái đồng hồ  

Giờ chơi 

- Tập cầm bút vẽ. 

CB: Bút màu, tranh tô màu  

- Gõ, đóng đồ vật 

CB: Bộ gõ  

- Tắm em  

CB: búp bê, xà bông 

- Xếp chồng 4-5 khối 

CB: Bộ khối vuông  

 

- Xem tranh  

 CB: Tranh hình các loại động vật dưới 

biển  

- Cầm, bóp đồ vật 

CB: Chai nhựa  

- Nghe hát, nghe 

nhạc, nghe âm thanh của các nhạc cụ. 

CB: Các bài hát, nhạc cụ 
 



Chơi 

ngoài trời 

TCDG: Nu na 

nu nống   

Quan sát: Con cá vàng  Rèn kĩ năng: Phối 

hợp cơ thể trong bò 

qua vật cản 

TCVĐ: ô tô và 

chim sẻ  

TCDG: Chi chi chành 

chành  

Giờ ăn Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

Giờ ngủ Trẻ ngủ một giấc buồi trưa 

Vệ sinh 
- “Gọi” cô khi bị ướt, bị bẩn  

- Tập ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

- Xem tranh: Gia 

đình bé 

- Nghe âm thanh của 

các nhạc cụ. 

 

- Chủ động nói nhu 

cầu mong muốn của 

bản thân (cháu uống 

nước, cháu muốn..). 

- Biết chỉ hoặc 

lấy được đồ chơi 

có màu đỏ hoặc 

xanh.. 

- Nghe âm thanh và 

tìm nơi phát ra âm 

thanh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5 (Nhóm 25 - 36 tháng) 

Từ ngày: 05/5/2025 đến ngày 09/5/2025 
 

Hình thức Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

 

Tập cho trẻ một số 

thao tác đơn giản 

trong rửa tay, lau 

mặt 

Nói được tên và 

một số đặc điểm 

nổi bật của con vật, 

rau, hoa, quả quen 

thuộc.  

Sử dụng các từ chỉ 

đồ vật, con vật, 

đặc điểm, hành 

động quen  thuộc 

trong giao tiếp. 

Sử dụng các từ chỉ 

đồ vật, con vật, đặc 

điểm, hành động 

quen  thuộc trong 

giao tiếp. 

Trẻ biết chào, tạm 

biệt, cảm ơn, nói từ 

"dạ", ''vâng ạ''; chơi 

cạnh bạn, không cấu 

bạn. 

Hoạt động học 

  

Đề tài 

Nhận biết xe đạp 

Đề tài 

Thơ “ Đàn gà con”  

Đề tài 

Kể chuyện : “ Ô tô 

con học bài” 

Đề tài 

Dạy hát : Chú ếch 

con 

Đề tài 

Phân biệt màu đỏ - 

vàng 

Hoạt động 

vui chơi 

 

- Góc chơi xây dựng: trẻ biết xếp đường 

đi 

- Góc chơi giả bộ: Tắm em ăn trẻ biết 

chơi với tình huống giả bộ tắm em. 

- Góc HĐVĐV:  Xâu vòng → Trẻ biết cách xâu từng vòng này 

qua vòng kia 

- Góc âm nhạc: Hát → Trẻ hát và biết kết hợp các dụng cụ âm 

nhạc trong khi hát 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- TCVĐ: đi trong 

đường hẹp  

- Chơi tự do với 

đồ chơi liên hoàn 

- TCDG: lộn cầu 

vòng 

TCVĐ: cáo và thỏ 

 TCVĐ: chim sẻ 

và ô tô 

- Chơi tự do với 

đồ chơi liên hoàn 

- Quan sát: vườn rau 

- TCDG: Kéo cưa lừa 

sẻ 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do với 

đồ chơi liên hoàn 

Ăn Ăn chín, uống chín. 

Ngủ Chuẩn bị chỗ ngủ, lấy cất gối trước, sau khi ngủ đúng nơi qui định 



Vệ sinh Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần khi bị ướt, bẩn 

Sinh hoạt chiều Nhận biết và tránh một 

số  hành động nguy 

hiểm (leo trèo lên lan 

can, chơi nghịch các 

vật sắc nhọn, ..) khi 

được nhắc nhở. 

Nhận biết, phân 

biệt kích thước 

to - nhỏ. 

- Nghe và hiểu nội 

dung bài thơ đơn 

giản, nội dung 

đồng dao, ca dao, 

hò vè, câu đố đơn 

giản. 

Lắng nghe khi người 

lớn đọc sách. 

Trẻ biết hát và tập 

vận động đơn  

giản theo nhạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5 (Khối Mẫu giáo 3-4 tuổi) 

Từ ngày 05/5/2025 đến 09/5/2025 
 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

- Mở chủ đề : 

Trẻ biết hình 

ảnh của cờ tổ 

quốc, tên di tích 

lịch sử, danh 

lam, thắng cảnh, 

ngày lễ hội của 

địa phương 

-  Trẻ kể lại sự 

việc đơn giản đã 

diễn ra của bản 

thân như: thăm 

ông bà, đi chơi, 

xem phim,.. 

 

- Nhận biết sự liên 

quan giữa ăn uống 

với bệnh tật (ỉa chảy, 

sâu răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì…). 

- Hiện tượng nắng, 

mưa, nóng, lạnh và 

ảnh hưởng của nó 

đến sinh hoạt của 

trẻ.. 

- Trẻ biết lợi ích của 

việc giữ gìn vệ sinh 

thân thể, vệ sinh 

môi trường đối với 

sức khỏe con người 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI :  

- Bò trong 

đường hẹp - Bật 

xa 20-25cm 

- Làm bài tập 

toán trang 7 

 

 ĐỀ TÀI:  

- Lá cờ tổ quốc 

   - Ôn Bò trong 

đường hẹp - Bật 

xa 20-25cm 

 

ĐỀ TÀI: 

-  Thỏ con không 

vâng lời 

- KHXH trang 24 

ĐỀ TÀI: 

- Tô màu lá cờ 

- Ôn Thỏ con 

không vâng lời 

 

 

ĐỀ TÀI: 

- Trái đất này là 

của chúng mình 

- Làm bài tập toán 

trang 14  

 



Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: -  Sự rõ ràng của ý tưởng: Mô tả sơ bộ về 

đồ chơi, VLXD sẽ sử dụng.  

- Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh 

nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc có không gian 

rỗng trên 1 mặt phẳng. 

- Góc phân vai: Sự  gắn kết giữa các tình tiết của NDCC 

- Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu  

- Góc âm nhạc :Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca bài hát quen 

thuộc 

- Góc học tập : Ghép tranh. Xem tranh và gọi tên theo 

tranh. 

- Góc đọc sách: Cầm sách đúng chiều, 

mở sách, xem tranh và đọc truyện 

- Góc tạo hình :  

- Trẻ sử dụng một số kĩ năng xé theo dải 

và dán để tạo ra sản phẩm đơn giản. 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: Cây 

mướp 

 Chơi tự do : 

Cầu tuột. 

 

Trò chơi dân 

gian : 

Vật tay 

- Chơi tự do: Tự 

đập - bắt bóng 

được 3 lần liền 

(đường kính bóng 

12-15cm 

Trò chơi dân gian 

Bơm xe 

Chơi tự do : Trườn 

theo đường dích dắt  

Trò chơi vận 

động:  

- Chuyển trứng 

 - Bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

 

 

Quan sát: hoa 

mười giờ 

 Trò chơi vận 

động: Lật ghế.  

 

Giờ ăn  

 

-  Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách 

Giờ ngủ 
- Trẻ thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn. 

- Trẻ biết xếp hàng chờ tới lượt 



Vệ sinh - Trẻ thể hiện bằng lời nói về nhu cầu vệ sinh 

Sinh hoạt 

chiều 

- Trẻ sử dụng kỹ 

năng dán để tạo ra 

sản phẩm đơn 

giản  

- Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca bài hát 

- Trẻ nghe các bài hát, 

câu đố, hò vè..... 

- Nhận xét các 

sản phẩm tạo 

hình  

Đóng chủ đề 

- Nghe các bài 

hát, bản nhạc 

(nhạc thiếu nhi, 

dân ca) Yêu Hà 

Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5, KHỐI MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

Từ ngày 05/5/2025 đến ngày 09/5/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò chuyện 

sáng 

-  Trò  chuyện lợi ích 

của việc lựa chọn 

trang phục phù hợp 

với thời tiết 

-  Trẻ nhận ra những 

nơi như ao, hồ, 

mương nước, suối, bể 

chứa nước…là nơi 

nguy hiểm, không 

được chơi gần 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi   

- Chú ý nghe, thích 

thú (hát, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư),theo bài 

hát, bản nhạc; thích 

nghe và đọc thơ, 

đồng dao, cac dao, 

tục ngữ, thích nghe 

và kể câu chuyện 

- Nhận biết các buổi 

sáng, trưa, chiều, 

tối và các hoạt động 

tương ứng với thời 

gian  

 

Giờ học 

Đề tài 

- Bò bằng bàn tay và 

bàn chân - ném 

trúng đích thẳng 

đứng 

- Thực hiện vở Bt 

chữ cái trang 21+22 

Đề tài 

- Bé tìm hiểu về mùa 

hè 

Đề tài 

- Kể chuyện “Mùa 

hè ý nghĩa”  

 

Đề tài 

 

- Thoát khỏi đám 

cháy 

Đề tài 

- Nghe hát “Tiếng 

ve gọi hè” 

- Thực hiện vở tạo 

hình trang 22 

Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: - Trẻ có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ. 

- Góc phân vai: - Trẻ thể hiện được hành động chơi phù hợp với vai đã nhận. 

- Góc âm nhạc: - Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ 

- Góc tạo hình: -  Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo sản phẩm theo ý thích 

                          -  Tô vẽ hình, vẽ hình người, nhà, cây 



Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: Cây bàng 

Trò chơi dân gian 

Ném vòng 

Trò chơi vận động: 

- Người tài xế giỏi 

Chơi tự do: cát, 

nước, sỏi 

Quan sát: cây hoa 

Lan 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

 

 Trò chơi dân gian 

Đi cà kheo 

Trò chơi vận động: 

Thỏ đổi lồng 

 

 

 Quan sát: vườn 

cây 

Chơi tự do: với đồ 

chơi có sẵn ở sân 

trường: xích đu.. 

 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

 - Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật 

- Rèn luyện thao tác  rửa tay sau khi đi vệ sinh 

Giờ ngủ - Trẻ không nói chuyện, đùa giỡn trong giờ ngủ 

Sinh hoạt 

chiều 

-  Khi gặp một số 

trường hợp khẩn 

cấp: cháy 

 

- Biết gọi người giúp 

đỡ khi bị lạc. Nói 

được tên, địa chỉ gia 

đình, số điện thoại 

người thân khi cần 

thiết 

- Thực hiện vở 

KHXH trang 25-26 

- Nghe các bài hát, 

bài thơ, hò, vè, ca 

dao, câu đố, phù 

hợp với độ tuổi 

- Thực hiện vở toán 

trang 11 

- Tập tô, đồ các nét 

chữ 

- Thực hiện vở BT 

chữ cái trang 23 

- Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa con 

vật, cây với môi 

trường sống 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 5/2025 (KHỐI MẪU GIÁO 5-6 TUỔI) 

Từ ngày 05/5/2025 đến ngày 09/5/2025 

Chủ đề: TP Hồ Chí Minh của em 

Hình thức Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Trò 

chuyện 

sáng 

 

Mở chủ đề: Trò 

chuyện với trẻ về 

quê hương đất 

nước 

 

Biết một vài cảnh đẹp, di 

tích  lịch sử, lễ hội và 

một vài nét văn hóa 

truyền thống (trang 

phục, món ăn...), của quê 

hương, đất nước  

Mối quan hệ giữa 

hành vi của trẻ và cảm 

xúc của người khác. 

Trẻ biết: ăn thức ăn 

có mùi hôi, ăn lá, quả 

lạ dễ bị ngộ độc, 

uống rượu, bia, cà 

phê không tốt cho 

sức khỏe. 

Sau giờ học về 

nhà ngay, 

không tự ý đi 

chơi. 

Hoạt động 

học 

 

 

NGÔN NGỮ 

LQCV: Chỉ số 

91. Nhận dạng 

được chữ cái 

trong bảng chữ 

cái tiếng Việt: 

LQCV x,y 

 

CCKNS 

Biết một vài cảnh đẹp, di 

tích  lịch sử, lễ hội và 

một vài nét văn hóa 

truyền thống (trang 

phục, món ăn...), của quê 

hương, đất nước “TP Hồ 

Chí Minh của em” 

NHẬN THỨC 

Nhận biết số 10 và 

đếm số lượng trong 

phạm vi 10 

NGÔN NGỮ 

Kể chuyện: Chỉ số 

64.  Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện 

“Sự tích Hồ Gươm” 

THẨM MỸ 

Chỉ số 100. Hát 

đúng giai điệu 

lời ca, hát diễn 

cảm và thể hiện 

sắc thái, tình 

cảm phù hợp 

của bài hát 

“Quê hương 

tươi đẹp” 



Hoạt động 

vui chơi 

- Âm nhạc: Chỉ số 100. Hát đúng giai điệu 

lời ca, hát diễn cảm và thể hiện sắc thái, tình 

cảm phù hợp của bài hát trẻ em qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... 

- Góc toán: Chắp ghép các hình hình học để 

tạo thành các hình mới theo ý thích và theo 

yêu cầu 

- Góc phân vai: Hiện thực đa dạng được 

phản ánh trong trò chơi : sự kiện XH 

- Góc xây dựng: Trẻ biết lựa chọn đồ chơi 

vật liệu xây dựng phù hợp ý  tưởng về mô 

hình 

- Góc tạo hình: Phối hợp các kỹ năng vẽ để 

tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối 

- Góc xây dựng: Chỉ số 52. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn 

giản cùng người khác. 

- Góc phân vai: Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. 

- Góc toán: Chỉ số 104. Nhận biết các con số từ 5 - 10  và sử 

dụng các số đó để chỉ số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10 

- Góc âm nhạc: Chỉ số 101. Thể hiện cảm xúc và vận động phù 

hợp với nhịp điệu, phù hợp với sắc thái của các bài hát hoặc 

bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) 

- Góc tạo hình: Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành 

các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 

- Góc đọc sách: Chỉ số 85 “Biết kể truyện theo đồ vật, theo 

tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân” 

 

Hoạt động 

ngoài trời  

 

 

Quan sát: 

Thời tiết buổi 

sáng 

Trò chơi vận 

động: Trèo lên 

xuống 7 gióng 

thang. 

Quan sát: 

Vườn rau 

Chơi tự do: 

- cầu tuột, xe đạp,… 

 

 

Quan sát: Thời tiết 

Thời tiết buổi sáng 

Trò chơi vận động: 

Mèo đuổi chuột 

Trò chơi vận động: 

Cáo và Thỏ 

Chơi tự do: 

- Nhảy dây 

- Ném vòng 

Quan sát: 

Sân trường 

Chơi tự do: 

- Nhảy dây 

- Chuyền bóng 

 

Ăn - Trẻ tập làm quen ăn bằng khay 

- Không đùa nghịch, không làm đổ vải thức ăn. 

Ngủ - Giữ trật tự khi ngủ 

Vệ sinh - Biết tự  rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong giội/ giật nước cho sạch. 



Sinh hoạt 

chiều 

- Làm tập chữ 

viết 

- Chỉ số 115. 

Loại được một 

đối tượng không 

cùng nhóm với 

các đối tượng 

còn lại. 

- Làm tập khám phá 

khoa học và xã hội 

- Chỉ số 91. Nhận dạng 

được chữ cái trong bảng 

chữ cái tiếng Việt 

- Làm tập toán 

Chăm chú lắng nghe 

và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, nhún 

nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa 

phù hợp) theo bài hát, 

bản nhạc; thích nghe 

và đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; thích 

nghe và kể chuyện. 

- Chỉ số 64.  Nghe 

hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ.  

Kết thúc chủ 

đề: 

- Hát lại bài hát 

“Quê hương 

tươi đẹp” 

 

 


